
Địa chỉ
 Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

Hẹn trả 

kết quả
Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả

1 H24.180-

260723-

150066 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân CAO THỊ NHỈ 038771088

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

2 H24.180-

260723-

150073 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN CHÍNH 038771088

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

3 H24.180-

260723-

150072 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dương Thị Thịnh 039315516

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

4 H24.180-

260723-

150070 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn VŨ THỊ THỦY 039677450

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

5 H24.180-

260724-

150001 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

TRẦN THỊ OANH 096510288

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

6 H24.180-

260724-

150004 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

HOÀNG THỊ LIÊN 038702659

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Địa chỉ, số điện thoại Nhận và Trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 24/7/2026

STT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức



7 H24.180-

260724-

150005 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ MINH 098934656

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

8 H24.180-

260724-

150003 - 

Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ OANH 096510288

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

9 H24.180-

260724-

150002 - 

Trực tuyến 

2.001035 - Chứng thực giao dịch liên quan đến 

tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ VÂN Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

10 H24.180-

260724-

150008 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LƯU THỊ QUỲNH NHƯ 096198363

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

11 H24.180-

260724-

150006 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ TÔN Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

12 H24.180-

260724-

150011 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI THỊ TRANG 097433073

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



13 H24.180-

260724-

150010 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

NHO QUANG TRUNG 096478311

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

14 H24.180-

260724-

150013 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THANH TÙNG Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

15 H24.180-

260724-

150012 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Văn Cường 035615888

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

16 H24.180-

260724-

150009 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẠ 086797681

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

17 H24.180-

260724-

150007 - 

Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 098787115

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

18 H24.180-

260724-

150015 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN VĂN TIẾN 036203770

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

19 H24.180-

260724-

150016 - 

Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ HẠ 086797681

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



20 H24.180-

260724-

150017 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VÀNG MÍ CHO 039691750

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

21 H24.180-

260724-

150014 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐÀO XUÂN BẰNG 094572212

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

22 H24.180-

260724-

150019 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ SÔNG HÀ 085412486

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

23 H24.180-

260724-

150018 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

VÀNG MÍ CHO 039691750

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

24 H24.180-

260724-

150020 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐỖ THỊ TRƯỢNG 039316370

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

25 H24.180-

260724-

150021 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

HỨA THỊ HÀ TRANG 096906994

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

26 H24.180-

260724-

150022 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN TUẤN 096828170

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



27 H24.180-

260724-

150023 - 

Trực tuyến 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước VŨ VĂN DUY 091231125

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 08/09/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

28 H24.180-

260724-

150025 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN PHƯƠNG 

ANH

036914166

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

29 H24.180-

260724-

150024 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN MINH HIỀN 036870246

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

30 H24.180-

260724-

150026 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN HỮU TUẤN 091398066

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

31 H24.180-

260724-

150027 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

ĐỖ VĂN KHÔI 097248323

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

32 H24.180-

260724-

150028 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN SÁNG Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

33 H24.180-

260724-

150030 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ THỦY 086795233

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



34 H24.180-

260724-

150029 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

PHẠM THỊ HỒNG 

DINH

039920695

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

35 H24.180-

260724-

150031 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN TÙNG 098611746

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

36 H24.180-

260724-

150034 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ĐỖ THỊ DUYÊN 083288359

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

37 H24.180-

260724-

150032 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

LÊ VĂN TÙNG 098611746

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

38 H24.180-

260724-

150033 - 

Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản VŨ VĂN VIÊN Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

39 H24.180-

260724-

150037 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN ĐỨC TÂM 036496209

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

40 H24.180-

260724-

150036 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY NINH 098689836

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



41 H24.180-

260724-

150035 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

TRẦN QUANG MINH 098822301

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

42 H24.180-

260724-

150038 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ MỸ DUYÊN 035437619

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

43 H24.180-

260724-

150039 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

VŨ THỊ MỸ DUYÊN 035437619

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

44 H24.180-

260724-

150040 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

NGUYỄN THỊ LIÊN 033523943

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

45 H24.180-

260724-

150042 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LIÊN 033523943

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

46 H24.180-

260724-

150044 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN NGHĨA 034499116

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

47 H24.180-

260724-

150043 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

VŨ ĐÌNH TUẤN 097663549

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



48 H24.180-

260724-

150046 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẬU 038640155

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

49 H24.180-

260724-

150048 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

HOÀNG THỊ PHƯƠNG 091884171

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

50 H24.180-

260724-

150050 - 

Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ NHÂM 038763851

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

51 H24.180-

260724-

150051 - 

Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

BÙI THỊ TRANG 097433073

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Lê Văn Đán

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

52 H24.180-

260724-

150049 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ TÚ ANH 081793658

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

53 H24.180-

260724-

150047 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài TRẦN QUỲNH TRANG 096545906

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

54 H24.180-

260724-

150052 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN KHẢI 038640155

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



55 H24.180-

260724-

150053 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HOÀNG THỊ PHƯƠNG 091884171

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

56 H24.180-

260724-

150054 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN VĂN HUY 086866363

8

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

57 H24.180-

260724-

150056 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ THÁI 035766830

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

58 H24.180-

260724-

150057 - 

Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ HẬU 033694305

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

59 H24.180-

260724-

150041 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ HÀ 097676948

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

60 H24.180-

260724-

150058 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ LOAN 037287591

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



61 H24.180-

260724-

150045 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ HÀ 097676948

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

62 H24.180-

260724-

150055 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ HÀ 097676948

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

63 H24.180-

260724-

150059 - 

Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

BÙI THỊ LOAN 037287591

4

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

24/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

64 H24.180-

260724-

150060 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn VŨ ĐÌNH CÔN 096610314

0

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

65 H24.180-

260724-

150061 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ THỊ HÂN 076871493

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

66 H24.180-

260724-

150062 - 

Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI VĂN THẮNG 086557525

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



67 H24.180-

260724-

150063 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ THỊ HÂN 076871493

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

68 H24.180-

260724-

150065 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ VI 096119392

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

69 H24.180-

260724-

150066 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

VŨ VĂN CHÍNH 091223475

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

70 H24.180-

260724-

150067 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

BÙI VĂN ĐIỆP 032899199

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

71 H24.180-

260724-

150068 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRẦN THỊ MAI ANH 033306108

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

72 H24.180-

260724-

150069 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ MAI ANH 033306108

5

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



73 H24.180-

260724-

150072 - 

Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử HỨA THỊ THÚY 093642785

6

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

24/07/2026 31/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

74 H24.180-

260724-

150073 - 

Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

QUÁCH THỊ THANH 039709205

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

75 H24.180-

260724-

150070 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ THỊ HÂN 076871493

3

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

76 H24.180-

260724-

150074 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

PHÍ THỊ OANH 083611456

7

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

77 H24.180-

260724-

150075 - 

Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THU LINH 098306257

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

78 H24.180-

260724-

150076 - 

Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN XUÂN 

KHUYẾN

086567502

9

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 27/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



79 H24.180-

260724-

150078 - 

Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN HUẤN 032539579

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 28/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

80 H24.180-

260724-

150079 - 

Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN HUẤN 032539579

1

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

81 H24.180-

260724-

150082 - 

Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

ĐẶNG VĂN CƯƠNG 097582179

2

Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

24/07/2026 29/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp


